
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

                       SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-NVYD  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày   04 tháng 12 năm 2023                                                                                                               

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

thiết bị y tế thiết yếu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên dịa bàn tỉnh Tuyên Quang   

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Số 01, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ds Nguyễn Thị Bích Liên 

- Số điện thoại:  035 820 6888 

- Email: Baolantq@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Số 01, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số 

điện thoại: 0207.382. 2390 

 - Nhận qua Email: Nghiepvuduoctq@gmail.com (gồm: file scan + file 

excel/word báo giá + file scan các tài liệu liên quan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến 

trước 15h ngày 15 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 

tháng 12 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

        1. Danh mục thiết bị y tế: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Giường cấp cứu bệnh 

nhân đa năng 

Mô tả cụ thể tại STT 1 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
4 Cái 

2 
Máy xét nghiệm 

nước tiểu 

Mô tả cụ thể tại STT 2 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
3 Máy 



2 

 

  

3 Máy điện tim 
Mô tả cụ thể tại STT 3 trong Bảng 

mô tả đính kèm theo 
1 Máy 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: 

     - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Na Hang, Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

     - Khi tiến hành bàn giao hàng hoá Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phải nhận được 

đầy đủ hoá đơn GTGT, CO, CQ theo thiết bị y tế, hướng dẫn sử dụng và các 

giấy tờ khác theo quy định. Đồng thời, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tiến 

hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành và sử dụng thiết bị đầy đủ.  

     - Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt: hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 1, năm 2024. 

    4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

    - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100% gía trị hợp đồng 

   - Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh 

lý hợp đồng. 

    - Điều khoản tạm ứng: Không áp dụng 

    Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm 

gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 

30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm 

hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập. 

    Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để báo cáo); 

- Website của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang (đăng); 

- Lưu: VT, NVYD. 
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Nguyễn Thế Yên 

 



 

BẢNG MÔ TẢ 

(Đính kèm Công văn yêu cầu báo giá số            /SYT-NVYD ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang) 

STT 
Danh mục 

 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng Đơn vị tính 

Địa điểm cung cấp, lắp 

đặt 

     1 
GIƯỜNG CẤP CỨU 

BỆNH NHÂN ĐA 

NĂNG 

Yêu cầu chung 

Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% 

Điện áp làm việc: 220V/50Hz  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Yêu cầu cấu hình 

Giường chính: 01 cái 

Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ 

Đệm: 01 cái 

Điều khiển: ≥1 cái 

Lan can: 02 bộ 

Motor: ≥ 02 cái 

Cọc truyền: 01 cái 

Bánh xe: 4 cái 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Điều khiển: Được điều khiển bằng ≥2 động cơ.  

Điều chỉnh nâng/hạ: Giường có thể điều chỉnh nâng/hạ lưng, 

nâng/hạ gối. 

Cơ chế nâng lưng: Có cơ chế nâng lưng và có báo góc nâng 

hạ lưng 

Chống va đập: Có 4 bộ chống va đập ở góc giường 

Khung giường: Làm bằng thép ống, sơn tĩnh điện 

Sàn giường: Làm bằng thép, sơn tĩnh điện  

Thanh chắn giường: Có thể gập lên, xuống theo nhu cầu của 

người sử dụng. 

Tấm chắn đầu và cuối giường: Làm bằng nhựa ABS hoặc 

nhựa PP 

Bánh xe: Giường di chuyển bằng 4 bánh xe. Bánh xe có 

4 Cái 

Trung tâm Y tế huyện Na 

Hang, Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Bình 



 

  

khoá hãm. Kích thước: đường kính khoảng Ø125mm 

Kích thước tổng thể giường khoảng: (Dài x Rộng): (2150 x 

1080)mm ± 10% 

Tổng chiều cao khoảng: 500mm ± 10% 

Góc di chuyển phần lưng: Từ 0 đến ≥ 70 độ  

 Góc di chuyển phần đầu gối: Từ 0 đến ≥ 35 độ 

Tay vịn: Tay vịn mỗi bên chia làm 2 phần, làm bằng vật liệu 

nhựa PP (polypropylene) và nhôm. 

Bộ điều khiển: có chức năng: nâng/hạ phần lưng, nâng/hạ 

phần khớp gối, nâng hạ đồng thời phần lưng và khớp gối. 

Đệm: Đệm giường kích thước khoảng (Dài x Rộng x Dày): 

(1920x860x70)mm ± 10mm 

Chất liệu nệm bằng mút polyurethane, vỏ bọc bằng vải simili 

chống thấm nước. 

Nguồn điện: Nguồn điện: 220V/50Hz. 

Tải trọng tối đa: ≥ 200kg. 

Yêu cầu khác 

Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại các Trung tâm y tế 

theo yêu cầu của Sở Y tế 

Thời gian giao hàng ≤ 60 ngày 

Thời gian bảo hành tối thiểu ≥ 12 tháng, bảo trì trong Thời 

gian bảo hành: 06 tháng/Lần  

Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa ≥ 8 

năm 

Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất 

lượng (CQ), vận đơn, Invoice (hóa đơn), Packing list ( Phiếu 

đóng gói, Tờ khai Hải quan thông quan, giấy phép nhập 

khẩu (Nếu có) khi giao hàng 

Cung cấp ủy quyền bán hàng của Nhà sản xuất hoặc đại lý 

hơp pháp tại Việt Nam        

Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị tại các Trung 

tâm y tế theo yêu cầu của Sở Y tế 

Thời gian khắc phục sự cố kỹ thuật là ≤ 48 tiếng kể từ khi 

nhận được yêu cầu của chủ đầu tư 



 

  

2 
MÁY XÉT NGHIỆM 

NƯỚC TIỂU 

I/ Yêu cầu chung 

 Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

 Nguồn điện sử dụng: 220VAC/50Hz. 

 Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C;  

     Độ ẩm tối đa ≥ 75% 

II/ Yêu cầu cấu hình 

 Máy chính : 01 cái 

 Khay đựng mẫu: 01 chiếc 

 Cáp nguồn: 01 bộ 

 Que thử: 01 hộp (100 test) 

 Giấy in nhiệt: 01 cuộn 

 Sách hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ 

III/ Chỉ tiêu kỹ thuật 

- Có khả năng thực hiện tối thiểu các xét nghiệm: 

Glucose; pH; Protein; Máu (hồng cầu); Ketones; 

Nitrite; Bilirubin; Urobilinogen; Specific gravity; 

Bạch cầu; tỷ lệ Albumin/Creatinine, HCG 

- Tốc độ xét nghiệm: kết quả sau ≤ 1 phút 

- Màn hình cảm ứng 

- Có khả năng nhập dữ liệu trực tiếp từ màn hình 

- Kiểm tra tự động: nhận diện que thử và kiểm tra độ 

ẩm  

- Hiển thị đồng hồ đếm ngược trên màn hình thời gian 

phân tích mẫu  

- Kết quả tự động in và hiển thị trên màn hình sau khi 

phân tích xong với đầy đủ thông tin: Tên bệnh nhân, 

ID hoặc cả hai 

3 Máy 

Trung tâm Y tế huyện Na 

Hang, Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Bình 



 

  

- Phương pháp đo quang, với các bước sóng 470nm, 

525nm, 565nm, 625nm, 660nm và 845 nm 

- Bộ nhớ trong: Cho phép lưu giữ ≥800 kết quả. 

- Khả năng kết nối: Có cổng kết nối với máy tính ngoại 

vi khi cần. 

IV/  Yêu cầu khác 

    - Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại các Trung tâm y 

tế theo yêu cầu của Sở Y tế 

      -Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 60 ngày. 

- Địa điểm giao hàng: Tại tỉnh Tuyên Quang 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng ≤ 48 giờ để giải quyết. 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế 

trong vòng ≥ 8 năm. 

      - Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), 

chất lượng (CQ), vận đơn, Invoice (hóa đơn), Packing list 

(Phiếu đóng gói, Tờ khai Hải quan thông quan, giấy phép 

nhập khẩu (Nếu có) khi giao hàng 

     - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép 

cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí 

hợp pháp tại Việt Nam. 

      - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo 

hành theo quy định của nhà sản xuất. 

3 MÁY ĐIỆN TIM 
 

I/ Yêu cầu chung 

- Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

- Điện áp hoạt động: 220V-240V - 50Hz/60Hz 

- Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ 

1 Máy 

 

 Trung tâm Y tế huyện Na 

Hang 



 

  

ẩm tối đa ≥ 75% 

II/ Yêu cầu cấu hình 

-     Máy chính: 01 chiếc 

-     Máy in nhiệt tích hợp trong máy chính: 01 chiếc 

-     Cáp điện tim loại 10 dây: 01 bộ 

- Giấy in: 01 cuộn 

- Dây nguồn: 01 chiếc 

-  Pin: 01 chiếc 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

III/ Chỉ tiêu kỹ thuật 

- Màn hình LCD. 

- Bộ nhớ trong lớn. 

- Có 12 kênh, 12 đạo trình 

- Có ≥ 4 định dạng hiển thị 

- Tích hợp máy in nhiệt bên trong máy  

- Dữ liệu ECG có thể được truyền đến PC hoặc có thể 

kết nối với máy tính được trang bị phần mềm thông 

qua cổng USB 

- Pin dự phòng có dung lượng ≥ 6 giờ.  

- Độ rộng dải tần: 0.05Hz ~ 150Hz 

- Độ nhạy tối thiểu: 5, 10, 20 (mm/mV) ±5% 

- Trở kháng đầu vào: ≥ 50MΩ  

- Điện áp hiệu chuẩn: 1mV ±3% 

- Bộ lọc dòng điện xoay chiều AC 50Hz/60Hz 

    -Bộ lọc 

+ Bộ lọc thông cao kỹ thuật số pha tuyến tính  

+ Bộ lọc kỹ thuật số thích ứng nhiễu AC 50Hz/60Hz 

+ Bộ lọc thông thấp kỹ thuật số 25/40Hz  



 

  

- Tốc độ mẫu ≥ 32000/giây/kênh  

- Đo nhịp tim: 30 - 300 nhịp/phút 

- Tốc độ giấy tối thiểu: 5mm/ giây, 10mm/giây, 25mm/ 

giây, 50mm/giây (±3%)   

IV/  Yêu cầu khác 

       - Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại các Trung tâm y 

tế theo yêu cầu của Sở Y tế 

       - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 60 ngày. 

- Địa điểm giao hàng: Tại tỉnh Tuyên Quang 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng ≤ 48 giờ để giải quyết. 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế 

trong vòng ≥ 8 năm. 

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho 

phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy 

quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. 

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo 

hành theo quy định của nhà sản xuất. 

Tổng cộng: 03 danh mục     
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